
BUỔI GIỜ THỨ NGÀY

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

2 HIS 362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam 2 2 X31HN1 _NAB_C 1 I ThS. Nguyễn Mậu Minh SÁNG 7h30 CN 01/02/2026

3 CUL 251 Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam 3 4 X31HN1 _NAB_T 1 1 ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo SÁNG 8h45 CN 01/02/2026

4 MTH 104 Toán Cao Cấp A2 4 1 X31HN1 _TPM_T 2 1 ThS. Phan Qúy SÁNG 8h45 CN 01/02/2026

5 POS 351 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 5 X31HN1 _NAB_C 1 I ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân SÁNG 8h45 CN 01/02/2026

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

7 LIN 316 Cú Pháp Học (trong tiếng Anh) 2 2 X31HN1 _NAB_C 1 I ThS. Đỗ Thị Kim Cúc SÁNG 10h00 CN 01/02/2026

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

9 POS 361 Tƣ Tƣởng Hồ Chí Minh 2 2 X31HN1 _NAB_C 2 I TS. Nguyễn Văn Dương CHIỀU 13h30 CN 01/02/2026

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

11 ENG 319 Ngữ Âm - Âm Vị Học 2 2 X31HN1 _NAB_C 1 I ThS. Đỗ Thị Kim Cúc CHIỀU 14h45 CN 01/02/2026

Văn phòng 

Tp Hà Hội

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

10 HIS 222 Lịch Sử Văn Minh Thế Giới 2 2 01/02/2026

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

2 1 ThS. Hồ Thị Ái Phương CHIỀU 14h45 CN

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

CHIỀU 13h30 CN 01/02/20261 1 ThS. Nguyễn Thị Hải Lên8 POS 151 Kinh tế chính trị Marx-Lenin 2

SÁNG 10h00 CN6 HIS 221 Lịch sử văn minh thế giới 1 2 01/02/2026

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

1 1 ThS. Hồ Thị Ái Phương

CN 01/02/2026TS. Hoàng Thị Hường SÁNG 7h30

PHÒNG

1

1 COM 141 Nói & Trình Bày (tiếng Việt) 1 1 1

ĐỢT

HỌC

HỌC 

KỲ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DUY TÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KTHP TẬP TRUNG CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HỆ TỪ XA    -    NĂM HỌC:  2025 - 2026

KHÓA: X31 (TS ĐỢT 2 - NĂM 2025)    -  HỌC KỲ: I (Đợt học: 1 + 2)  - CHƢƠNG TRÌNH: T + C

CÁC NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH + KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TẠI VĂN PHÕNG TP HÀ NỘI  (Tầng 2, Tòa CT1, Tràng An Complex,  số 1, Phùng Chí Kiên, Hà Nội)

STT
MÃ 

MÔN

TÊN 

MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV
LỚP GHI CHÚ

GIẢNG VIÊN

PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN THI
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BUỔI GIỜ THỨ NGÀY
PHÒNG

ĐỢT

HỌC

HỌC 

KỲ
STT

MÃ 

MÔN

TÊN 

MÔN HỌC

SỐ

TC

SỐ

SV
LỚP GHI CHÚ

GIẢNG VIÊN

PHỤ TRÁCH

THỜI GIAN THI

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

15 ENG 276 Phiên Dịch 1 3 2 X31HN1 _NAB_C 2 I ThS. Nguyễn Xuân Tích CHIỀU 16h00 CN 01/02/2026

19 MTH 100 Toán Cao Cấp C 3 1 X31HN1 _NAB_T 2 1 TS. Nguyễn Đức Hiền CHIỀU 17h15 CN 01/02/2026

20 ENG 201 Anh Ngữ Trung Cấp 1 2 1 X31HN1 _TPM_T 1 1 ThS. Nguyễn Thị Bích Giang CHIỀU 17h15 CN 01/02/2026

21 ENG 271 Biên Dịch 1 3 2 X31HN1 _NAB_C 2 I ThS. Dương Hữu Phước CHIỀU 17h15 CN 01/02/2026

25 ENG 204 Ngữ Pháp Anh Văn Nâng Cao 2 1 X31HN1 _NAB_T 2 1 ThS. Nguyễn Thị Hồng Nhạn TỐI 18h00 CN 01/02/2026

26 ENG 202 Anh Ngữ Trung Cấp 2 2 1 X31HN1 _TPM_T 2 1 ThS. Lương Kim Thư TỐI 18h00 CN 01/02/2026

2 X31HN1 _NAB_C

1 X31HN1 _NAB_T

1 X31HN1 _TPM_T

Văn phòng 

Tp Hà Hội

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

Phạm Văn Thành ThS. Nguyễn Trung Thuận TS. Nguyễn Phi Sơn

2

Đà Nẵng, ngày …… tháng 01 năm 2026

LẬP BẢNG GIÁM ĐỐC KT. GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2 PHÓ GIÁM ĐỐC

I ThS. Phạm Thị Uyên Thi
Không thi 

(Sinh viên nộp tiểu luận)
28 DTE 201 Đạo đức trong công việc 2

CHIỀU 16h00

1

01/02/2026

1
Văn phòng 

Tp Hà Hội

2 1 ThS. Bùi Thị Kim Phượng14 COM 142 Viết (tiếng Việt) 1 CN
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